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Số:           /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Bằng khen  

                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo 

dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Vụ trưởng 

Vụ Thi đua - Khen thưởng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 18 tập thể 

và 60 cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh (có Danh sách kèm theo) đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm 

học 2019 - 2020.   

 Điều 2. Kèm theo Bằng khen, mỗi tập thể và cá nhân được thưởng theo mức 

thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng đơn vị có liên quan, tập thể và cá nhân có tên 

trong Danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 

     - Như Điều 3; 

     - Bộ trưởng (để b/c); 

     - Lưu: VT, TĐKT (06).  
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Phạm Ngọc Thưởng 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh 

được tặng Bằng khen năm học 2019 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 8  năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 I. Tập thể 

1.  Trường Mầm non Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ 

2.  Trường Trung học cơ sở Tân Bình, huyện Đầm Hà 

3.  Trường Tiểu học Quyết Thắng, thị xã Đông Triều 

4.  Trường Mầm non Bằng Cả, thành phố Hạ Long 

5.  Trường Tiểu học Sơn Dương, thành phố Hạ Long 

6.  Trường Tiểu học và trung học cơ sở Cái Chiên, huyện Hải Hà 

7.  Trường Mầm non Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái 

8.  Trường Tiểu học Ngô Quyền, thị xã Quảng Yên 

9.  Trường Trung học cơ sở Phong Dụ, huyện Tiên Yên 

10.  Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, thành phố Uông Bí 

11.  Trường Phổ thông cơ sở Vạn Yên, huyện Vân Đồn 

12.  Trường Trung học phổ thông Đầm Hà  

13.  Trường Trung học phổ thông Thống Nhất 

14.  Trường Trung học phổ thông Hòn Gai  

15.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông  

16.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Hưng  

17.  Trường Trung học phổ thông Minh Hà  

18.  Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo 

II. Cá nhân 

1.  Bà Bùi Thu Hiền Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc nội trú Ba 

Chẽ, huyện Ba Chẽ 

2.  Bà Nguyễn Thị Bắc Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Cẩm 

Thành, thành phố Cẩm Phả 

3.  Ông Phạm Kim Sơn Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Cửa 

Ông, thành phố Cẩm Phả 

4.  Ông  Bùi Đức Tiến Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến, 

huyện Cô Tô 
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5.  Ông Trần Thanh Hải Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đầm 

Hà, huyện Đầm Hà 

6.  Ông Vũ Xuân Thu Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Tân, huyện 

Đầm Hà 

7.  Ông Hoàng Quang Phong Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Đông Triều 

8.  Ông Nguyễn Hồng Quảng Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Đức Cảnh, thị xã Đông Triều 

9.  Bà Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên, Trường Mầm non Hạ Long, thành phố 

Hạ Long 

10.  Bà Đỗ Thị Minh Thủy Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, 

thành phố Hạ Long 

11.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Trọng Điểm, 

thành phố Hạ Long 

12.  Bà Đỗ Thị Vân Hiệu trưởng, Trường Mầm non Quảng Chính, 

huyện Hải Hà 

13.  Bà Đinh Thị Liễu Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

thành phố Móng Cái 

14.  Bà Hoàng Thu Hiền Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Quảng Yên 

15.  Bà Phạm Thị Hiền Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên 

Yên, huyện Tiên Yên 

16.  Bà Đào Thị Kiều Trang Giáo viên, Trường Tiểu học Yên Thanh, thành 

phố Uông Bí 

17.  Bà Nguyễn Văn Tùng Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Vân Đồn 

18.  Bà Nguyễn Thị Minh Hải Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc Nội trú, 

tỉnh Quảng Ninh 

19.  Ông Nguyễn Kim Chiến  Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Bãi 

Cháy 

20.  Bà Lê Thị Thanh Vân  Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Bạch Đằng 

21.  Bà Vũ Thị Ngọc Thu  Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Bạch 

Đằng 

22.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

 Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Bạch 

Đằng 

23.  Ông Phạm Xuân Thịnh  Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Hạ Long 

24.  Ông Nguyễn Ngọc Phúc  Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Hạ Long 

25.  Bà Trần Thị Thu Hà  Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Hạ Long 

26.  Ông Ngô Bá Uyên  Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Cửa 

Ông 



3 
 

27.  Bà Vũ Thị Thanh Thủy Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả 

28.  Bà Bùi Kim Thái Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả 

29.  Bà Hoàng Thị Bích Hường Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Đầm Hà 

30.  Bà Đặng Thu Hiền Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Đầm Hà 

31.  Ông Trần Quốc Hội Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Đông 

Thành 

32.  Bà Nguyễn Thị Hưởng Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Đông 

Triều 

33.  Bà Bùi Thị Thu Huyền Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hoành 

Bồ 

34.  Bà Lê Thị Hương Giang Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hoành 

Bồ 

35.  Ông Nguyễn Duy Hưng Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hải Đảo 

36.  Bà Vũ Ánh Tuyết Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai 

37.  Bà Giang Thị Thúy Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai 

38.  Bà Vũ Thị Mai Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Hạ 

Long 

39.  Bà Nguyễn Vũ Thu Hà Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Hoàng 

Quốc Việt 

40.  Ông Đinh Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Lê Chân 

41.  Bà Ninh Thị Thu Vân Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lê Hồng 

Phong 

42.  Bà Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lê Quý 

Đôn 

43.  Bà Ngô Tố Uyên Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Minh Hà 

44.  Ông Nguyễn Mạnh Tân Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Bình 

45.  Bà Vũ Thị Thùy Dương  Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

46.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

47.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

48.  Bà Trần Thúy Hương Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Quảng 

Hà 

49.  Ông Phạm Văn Hùng Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Quảng 

La 

50.  Bà Nguyễn Thúy Vinh Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trần 

Nhân Tông 
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51.  Bà Phạm Kim Yến Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trần 

Nhân Tông 

52.  Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trần 

Quốc Tuấn 

53.  Bà Tô Thị Mai Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Tiên 

Yên 

54.  Ông Mạnh Hồng Hải  Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Uông 

Bí 

55.  Ông Đinh Văn Nghiêm  Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang 

56.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt 

Anh 

 Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Vũ Văn 

Hiếu 

57.  Bà Nguyễn Thị Thương  Giáo viên, Trường Tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông Yên Hưng 

58.  Ông Lê Văn Vãn Nhân viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

59.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

60.  Ông Phạm Đức Hiển Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Chuyên 

nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

Danh sách trên có  18  tập thể và 60  cá nhân. 
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